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NĂM HỌC 2023-2024 

I/ PHẦN LỊCH SỬ 

Trắc nghiệm: 
Câu 1. Thực dân Anh dựa vào duyên cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược 

Trung Quốc (1840 - 1842)?Nhà Thanh tịch thu và tiêu hủy thuốc phiện của thương nhân Anh. 

Câu 2. Sau thất bại trong cuộc chiến tranh thuốc phiện, chính quyền Mãn Thanh đã buộc 

phải kí kết với Anh bản hiệp ước nào sau đây?Hiệp ước Nam Kinh. 

Câu 3. Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản mang tính chất của một cuộc: Cách mạng tư sản. 

Câu 4. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở đầu thế kỉ XX là?Đẩy mạnh 

chính sách xâm lược và bành trướng 

Câu 5. Trong những năm 1857 - 1859, ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc đấu tranh nào sau đây ? 

Khởi nghĩa Xi-pay. 

Câu 6.Dưới thời nhà Nguyễn, kinh đô của Việt Nam được đặt ở đâu? Phú Xuân. 

Tự luận: 
Câu 7: Nêu kết quả của cách mạng Tân Hợi.Nội dung nào của học thuyết “Tam dân” mà 

cách mạng Tân Hợi không đáp ứng được 

Kết quả: 

- Lật đổ chế độ phong kiến 

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

Nội dung học thuyết “Tam dân” không đáp ứng được là: 

- Chưa đáp ứng nhu cầu ruộng đất của nông dân 

- Chưa đánh đuổi được đế quốc 

Câu 8: Qua bảng nội dung chính của cải cách Duy tân Minh Trị, cải cách nào có ý nghĩa 

nhất để Nhật Bản trở thành đế quốc hùng mạnh đầu thế kỉ XX?Vì sao?  

Chính trị Thành lập chính phủ theo mô hình của Đức sau thống nhất (1871),ban hành Hiến 

pháp (1889),lập Quốc hội 

Kinh tế Thống nhất tiền tệ,thị trường,cho phép mua bán ruộng đất,xây dựng đường 

sa,cầu cống…,phát triển chủ nghĩa tư bản. 

Giáo dục Thi hành chế độ giáo dục bắt buộc,tăng cường nội dung khoa học-kĩ thuật,cử 

thanh niên ưu tú đi du học ở phương Tây 

Quân sự Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây,thực hiện chế độ nghĩa vụ quân 

sự,đóng tàu,sản xuất vũ khí… 

 

- Nội dung có ý nghĩa trong cải cách Minh Trị là cải cách về giáo dục 



- Vì khi chú trọng cho giáo dục là chú trọng nguổn nhân lực lâu dài.Nhật đã đưa khoa học kĩ 

thuật vào giáo dục và đào tạo được thế hệ tiên tiến.Bên cạnh đó,các du học sinh Nhật khi ra nước 

ngoài học về cũng đã mang nhiều tri thức đóng góp cho nước nhà 

Câu 9: Đảng Quốc đại ra đời và có mục tiêu đấu tranh như thế nào?Nhận xét về phương 

pháp và mục tiêu đấu tranh của Đảng. 

Phương pháp và mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản Ấn Độ chưa thể hiện rõ thái độ triệt để 

trong đấu tranh chống thực dân Anh, nhưng những hoạt động của Đảng Quốc đại trong giai đoạn 

này cũng có tác dụng nhất định trong việc nâng cao ý thức dân tộc của nhân dân Ấn Độ. 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: 

Trắc nghiệm: 

Câu 1. Quá trình hình thành đất đặc trưng ở nước ta là: Feralit. 

Câu 2. Nhóm đất feralit chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên? 65% 

Câu 3. Đất phù sa cổ phân bố chủ yếu ở khu vực nào dưới đây? Đông Nam Bộ 

Câu 4. Thích hợp để canh tác cây lúa, hoa màu và cây công nghiệp hằng năm là nhóm đất: 

đất phù sa 

Câu 5. Nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất là? Phá rừng làm nương rẫy,khiến cho thảm thực 

vật bị suy giảm tự nhiên,độc canh nhiều diện tích cây công nghiệp dài ngày,sử dụng quá mức các 

loại phân bón hóa học,thuốc bảo vệ thực vật… 

Câu 6. Giải pháp được sử dụng để chống thoái hoá đất là?Bảo vệ và trồng rừng,củng cố và 

hoàn thiện hệ thống đê biển,hệ thống công trình thủy lợi,bổ sung các loại chất hữu cơ cho đất 

Tự luận: 

Câu 7.  Nêu đặc điểm của nhóm đất phù sa và giá trị sử dụng của nó  

- Đặc điểm của nhóm đất phù sa: 

+ Là sản phẩm bồi tụ của sông nên có tầng dày,phì nhiêu 

+Riêng đất phèn,mặn nghèo dinh dưỡng hơn 

-Giá trị sử dụng: 

+ Trồng cây lương thực,cây công nghiệp hằng năm,hoa màu… 

+Riêng đất phèn,mặn thích hợp để nuôi trồng thủy sản 

Câu 8.  Nêu đặc điểm của nhóm đất feralit và giá trị sử dụng của nó  

- Đặc điểm của nhóm đất feralit: 

+ Màu đỏ vàng,có lớp phong hóa dày,thoáng khí,dễ thoát nước. 

+Ngoại trừ đất feralit hình thành trên đá badan còn lại đa phần nghèo dinh dưỡng 



-Giá trị sử dụng: 

+ Trồng cây công nghiệp lâu năm,cây ăn quả… 

+ Phát triển đồng cỏ chăn nuôi gia súc,trồng rừng 

Câu 9. Nêu các biện pháp để chống thoái hóa đất,góp phần bảo vệ tài nguyên đất 

-Một số biện pháp để chống thoái hóa đất,bảo vệ tài nguyên đất: 

+ Trồng rừng,kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp 

+ Xây dựng các công trình thủy lợi để cải tạo đất 

+ Thay thế dần bằng các loại phân bón,thuốc trừ sâu có chứa vi sinh nhằm cung cấp dinh dưỡng 

cho đất 

 

 

 

 


